
HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CUỘC THI
“TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2021


Câu 1: Trong Đại hội Đảng XII, Đảng ta coi kinh tế tư nhân là:
A. Trụ cột của nền kinh tế
B. Có vai trò chủ đạo của nền kinh tế
C. Là động lực quan trọng của nền kinh tế
D. Có vai trò quyết định đối với sự vận động của nền kinh tế

Câu 2: Bắt đầu từ Đại hội nào Đảng ta khẳng định: “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”?
A. Đại hội IX                
B. Đại hội X		
C. Đại hội XI                   
D. Đại hội XII

Câu 3: Để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID – 19, Bộ Y tế Việt Nam đã kêu gọi người dân thực hiện thông điệp 5K. Thông điệp 5K là:
A. Khẩu trang - Khử trùng - Không tụ tập - Khai báo y tế - Khoảng cách
B. Khẩu trang - Khử khuẩn - Không tụ tập – Không khai báo y tế - Khoảng cách
C. Khẩu trang - Khử khuẩn - Không tụ tập - Khai báo y tế - Khoảng cách
D. Khẩu trang - Khử khuẩn - Không hội họp - Khai báo y tế - Khoảng cách

Câu 4: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển 2011) Đảng ta xác định xã hội xã hội chủ nghĩa có 8 đặc trưng. Đặc trưng nào được nhận định là những giá trị tiến bộ phổ quát mà nhân loại đang hướng tới?
A. Do nhân dân làm chủ
B. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
C. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
D. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện

Câu 5: Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII được diễn ra vào ngày tháng năm nào?
A. Từ ngày 25/02/2021 đến ngày 01/03/2021
B. Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021
C. Từ ngày 25/01/2020 đến ngày 01/02/2020
D. Từ ngày 25/02/2020 đến ngày 01/03/2020

Câu 6: Hồ Chí Minh căn dặn “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết''. Lời căn dặn của Người được trích trong:
A. “Lời kêu gọi thanh niên Nam Bộ”, ngày 30/10/1945
B. Thư gửi các em học sinh nhân Ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 9/1945
C. Bản Di Chúc 
D. “Ðội Thanh niên xung phong” đăng trên báo Nhân Dân số 147, 1953

Câu 7: Hồ Chí Minh khẳng định rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém”. Lời căn dặn Người dành cho?
A. Cán bộ, đảng viên
B. Giáo viên
C. Thanh niên
D. Thanh niên xung phong

Câu 8: Bác từng mong mỏi: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, đất nước Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”. Lời căn dặn của Người dành cho? 
A. Công đoàn
B. Thanh niên
C. Phụ nữ
D. Người làm báo

Câu 9: Bác dành tâm tư “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản?”… Bác đã nhấn mạnh đến vai trò?
A. Người thầy giáo.
B. Giai cấp công nhân
C. Cán bộ, đảng viên
D. Người làm báo

Câu 10: Ngày 14/6/1957, Người nói: “Tôi là người con tỉnh nhà đã hơn 50 năm xa cách quê hương. Hôm nay, là lần đầu trở lại thăm tỉnh nhà. Có thể nói là: Quê hương nghĩa nặng tình cao. Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”. Trong buổi nói chuyện với?
A. Đại biểu nhân dân Nghệ An
B. Thanh niên Nghệ An
C. Nông dân Nghệ An
D. Trí thức Nghệ An
Câu 11: Trong tác phẩm Di chúc, khi nói về đoàn kết thống nhất trong Đảng, Bác ví các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí như:
A. Giữ gìn cơ thể của mình
B. Giữ gìn con người của mình
C. Giữ gìn con ngươi của mắt mình
D. Giữ gìn con mắt của mình.

Câu 12: 
“Còn non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!”
Câu trích trên được chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?
A. Bản Di chúc
B. Đường Kách mệnh	
C. Bản án chế độ thực dân
D. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Câu 13: Trong tác phẩm Dân vận, chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ sau khi thi hành xong công việc dân vận, chúng ta cần phải làm gì?
A. Phải cùng với dân rút kinh nghiệm để giúp đỡ nhân dân
B. Cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng.
C. Cùng với dân tổng kết lại công việc và phê bình, khen thưởng
D. Phải rút kinh nghiệm sâu sắc.

Câu 14: Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn nâng cao đạo đức cách mạng mỗi cán bộ đảng viên cần phải làm gì?
A. Yêu thương con người              
B. Sống có tình có nghĩa
C. Phấn đấu rèn luyện tác phong
D. Quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Câu 15: Trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa cá nhân chính là sự biểu hiện tập trung nhất của điều gì?
A. Suy thoái đạo đức, lối sống
B. Lối sống ích kỷ, chạy theo lợi ích cá nhân
C. Là biểu hiện của tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo
D. Thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.

Câu 16: Trong chuyến thăm trận địa đại đội pháo 34, Bác Hồ đã hứa tặng quà gì cho các chiến sĩ?
A. Một chiếc ống nhòm.                       
B. Một chiếc máy ảnh.
C. Một chiếc đài.                                  
D. Một chiếc Tivi.

Câu 17: Điền từ còn thiếu vào câu nói sau của Bác Hồ: “ Cảnh đẹp một người không thể truyền lại cho nhiều người. Tất cả các chú phải cùng Bác….”
A. Giữ gìn                                                          
B. Phổ biến
C. Thưởng thức                                                 
D. Truyền bá

Câu 18: Năm 1946, sau chuyến thăm Pháp trở về, trên chuyến tàu Đuy-mông Đuy-vin, tại Vịnh Cam Ranh (Nha Trang), Hồ Chí Minh hội kiến với Cao ủy Pháp D’Argenlieu.  Khi D’Argenlieu nói “Chủ tịch thật quen với biển cả, có lẽ xin tặng Người danh hiệu…”. Đó là danh hiệu nào? 
A. Người thủy thủ nhỏ                    
B. Người đội trưởng nhỏ
C. Người lái tàu nhỏ                        
D. Người cầm lái vỹ đại

Câu 19: Ngày 16/3/1961, Hồ Chí Minh đến thăm Hải Phòng, vịnh Hạ Long và thăm đơn vị Hải quân Việt nam, Người đã căn dặn các chiến sĩ Hải quân điều gì? 
A. Bờ biển nước ta có vị trí rất quan trọng   
B. Bờ biển nước ta có vị trí hết sức quan trọng
C. Bờ biển nước ta có vị trí đặc biệt quan trọng 
D.  Bờ biển Việt Nam có tầm quan trọng

Câu 20: Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 78 của Bác, ngày 22/5/1968, vùng biển tiền tiêu Đông Bắc (Quảng Ninh) của nước ta đã khánh thành công trình nào?
A. Bảo tàng Hồ Chí Minh                           
B. Tượng đài Hồ Chủ tịch
C. Quảng trường Hồ Chi Minh                  
D. Bảo tàng Hải quân 

Câu 21: Lời Bác dặn “…Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” được trích trong:
A. “Lời kêu gọi thanh niên Nam Bộ”, ngày 30/10/1945
B. Thư gửi các em học sinh nhân Ngày khai trường đầu tiên  tháng 9/1945
C. Bản Di chúc
D. “Ðội Thanh niên xung phong” đăng trên báo Nhân Dân số 147, 1953

Câu 22: Lời căn dặn sau của Chủ Tịch Hồ Chí Minh với thế hệ thanh niên Việt Nam được trích ở đâu?
 “Không có việc gì khó, Chỉ sợ lòng không bền, Đào núi và lấp biển, Quyết chí ắt làm nên”.
A. Bài thơ Bác tặng Đơn vị thanh niên xung phong 312 làm đường tại xã Cẩm Giàng, Bạch Thông, Bắc Kạn, ngày 28/3/1951
B. Thư khen ngợi đơn vị TNXP 333 có nhiều thành tích xuất sắc trên các tuyến đường Khu Bốn ác liệt, ngày 27/1/1969
C. Nhiệm vụ của thanh niên ta”, báo Nhân dân ngày 20/12/1955
D. Thư gửi các em học sinh nhân Ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 9/1945

Câu 23: Ngày 13-9-1958, nói chuyện tại lớp chính trị do Bộ Giáo dục tổ chức Người đã nhấn mạnh: 
A. “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”
B. “Tính trung bình thanh niên chiếm độ 1 phần 3 tổng số nhân dân – tức là một lực lượng to lớn. Lực lượng to lớn thì phải có nhiệm vụ to lớn”    
C. “Thanh niên ta phải cố gắng học. Do hoàn cảnh trong xã hội cũ hạn chế nên số đông thanh niên công – nông ta ít được học. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức”.
D. “Phải cố gắng học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hóa và kỹ thuật để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.”  
                                   
Câu 24 : Bức thư cuối cùng Bác gửi cho ngành Giáo dục, ngày 15-10-1968, nhấn mạnh yêu cầu của nền Giáo dục nước ta là:
A. “Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật”.
B. “Phải cố gắng học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hóa và kỹ thuật để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.”                                          
C. Thanh niên ta phải cố gắng học. Do hoàn cảnh trong xã hội cũ hạn chế nên số đông thanh niên công – nông ta ít được học. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức”.
D. “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”

Câu 25: Ngày 14-5-1961, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ðội thiếu niên tiền phong, Bác đã gửi thư căn dặn các cháu: 
A. “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; Học tập tốt, lao động tốt; Ðoàn kết tốt, kỷ luật tốt; Giữ gìn vệ sinh; Thật thà, dũng cảm.”
B. “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh”.
C. “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên, gặp gian khổ phải đi lên phía trước, khi hưởng thụ phải hưởng thụ sau mọi người”.
D. “Phải cố gắng học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hóa và kỹ thuật để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.”   

Câu 26:  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tôi thề cùng các bạn giữ vững nền độc lập tự do của nước Việt Nam. Dẫu có phải hy sinh đến nửa số dân tộc, ta cũng quyết hy sinh. Cuộc kháng chiến tự vệ chính nghĩa của dân tộc Việt Nam phải toàn thắng”. Là lời căn dặn trong bài?

A. “Lời kêu gọi thanh niên Nam Bộ”, ngày 30/10/1945
B. Thư khen ngợi đơn vị TNXP 333 có nhiều thành tích xuất sắc trên các tuyến đường Khu Bốn ác liệt, ngày 27/1/1969
C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19/12/1946
D. Thư gửi cho ngành Giáo dục, ngày 15-10-1968                                     
Câu 27: Trong bài báo Dân vận xuất bản năm 1949, chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra ai người phụ trách công tác dân vận?
A. Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ Đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân
B. Tất cả cán bộ Đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân
C. Tất cả cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
D. Tất cả cán bộ chính quyền

Câu 28: Điền từ còn thiếu vào câu nói sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Dân vận: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của …… không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho". 
A. Toàn thể nhân dân
B. Mỗi một người dân
C. Nhân dân cả nước
D. Toàn thể chính quyền

Câu 29: Trong tác phẩm dân vận, chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ cách thức làm dân vận là:
A. "Phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm"
B. “Phải làm việc hết mình, coi trọng việc dân”
C. “Phải đặt nhiệm vụ nhân dân giao phó lên hàng đầu”
D. “Phải đi sâu, đi sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân”

Câu 30: Bài viết cuối cùng của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là tác phẩm gì?
A. Dân vận
B. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
C. Sửa đổi lối làm việc
D. Bản Di chúc

Câu 31: Luận điểm nào được chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong Di Chúc khi nói về thế hệ trẻ?
A. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết
B. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc quan trọng quyết định thắng lợi của cách mạng
C. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng
D. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là yêu cầu cấp thiết của Đảng

Câu 32: Trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” Chủ tịch Hồ Chí Minh ví thế hệ thanh niên cách mạng như?
A. Những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
B. Chủ nhân tương lai của nước nhà
C. Những anh hùng xây dựng Chủ nghĩa xã hội
D. Đầu tàu trong bảo vệ tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội

Câu 33: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, căn bệnh nào dẫn tới ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa?
A. Tham ô tham nhũng                   
B. Chủ nghĩa cá nhân
C. Đặc quyền đặc lợi
D. Tư túng, chia rẽ kiêu ngạo

Câu 34: Điền từ còn thiếu vào câu nói sau trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi nói về đoàn viên thanh niên: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội …..”
A. Thành công
B. Tài năng
C. Vừa có đức vừa có tài
D. Vừa hồng, vừa chuyên

Câu 35: Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.” được trích trong tác phẩm nào?
A. Bản Di chúc
B. Đường Kach mệnh	
C. Bản án chế độ thực dân
D. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Câu 36: Điền từ còn thiếu vào câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Hải quân năm 1961: “Ngày trước ta có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp ta phải biết……”.
A. Bảo vệ biển đảo	
B. Giữ gìn lấy nó
C. Giữ gìn lấy biển	
D. Canh giữ biển đảo

Câu 37: Điền từ còn thiếu vào câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đồng bằng là nhà, mà biển là cửa. Giữ nhà mà không giữ cửa có được không? Cho nên một nhiệm vụ quan trọng của đồng bào miền biển là phải bảo vệ bờ biển. Đồng bào miền biển là người……”.
A. Bảo vệ cánh cửa cho Tổ quốc
B. Bảo vệ an toàn cho Tổ quốc
C. Giữ gìn cánh cánh cửa cho Tổ quốc
D. Canh cửa cho Tổ quốc
Câu 38: Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo thành lập Cục phòng thủ bờ biển, tiền thân của Hải quân nhân dân Việt Nam vào thời gian nào?
[bookmark: _Hlk49865562]A. 7/5/1954                                          
B. 7/5/1955                                                  
C. 7/5/1956                                          
D. 7/5/1957

Câu 39: Từ nào còn thiếu trong câu nói của Bác khi đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Hải quân: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời,.....”
A. Có biển           				          
B. Có độc lập tự do              
C. Có đất                				          
D. Có chủ quyền

Câu 40: Năm 1961, thực hiện chỉ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn 125 với mật danh “Đoàn tàu không số” có tên gọi khác là: 
[bookmark: _Hlk49866147]A. Đường Trường Sơn
B. Đường Hồ Chí Minh
[bookmark: _Hlk49866185]C. Đường mòn Hồ Chí Minh				
D. Đường Hồ Chí Minh trên biển Đông

Câu 41: Ngày 31/3/1959, khi tới thăm trường Huấn luyện bộ đội Hải quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng gì cho các chiến sĩ?
A. Hoa muống biển                                   
B. Hoa sen
C. Hoa san hô
D. Hoa bàng biển 

Câu 42: Ngày 31/3/1959, Bác Hồ đến thăm trận địa pháo 34 tại đảo nào của nước ta?
A. Đảo Hòn Khoai                                 
B. Đảo Hòn Giấu
C. Đảo Hòn Rồng                                  
D. Đảo Ti Tôp

Câu 43: Tháng 3/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh xuống tàu T524 đi kiểm tra vùng biển đảo nào của nước ta?
A. Vịnh Hạ Long
B. Vịnh Cam Ranh
C. Vịnh Vũng Rô
D. Vùng biển đảo Cồn Cỏ

Câu 45: Bác Hồ ví đồng bào miền biển như hình ảnh nào?
[bookmark: _Hlk49950732]A. Người bảo vệ cửa cho Tổ quốc              
B. Người giữ cửa cho Tổ quốc                  
C. Người canh cửa cho Tổ quốc                
[bookmark: _Hlk49952213]D. Người gác cửa cho Tổ quốc

Câu 46: Khi thăm căn cứ hải quân tại đảo Vạn Hoa (Quảng Ninh), Bác Hồ nhắc nhở các chiến sĩ phải yêu quý biển như:
A. Quê hương mình                                      
B. Đất nước mình
C. Bản thân mình                                           
D. Nhà mình

Câu 47: Đảo nào ở nước ta lần đầu tiên và duy nhất dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người còn sống? 
A. Đảo Cát Bà                                                   
B. Đảo Phú Quý
C. Đảo Hoàng Sa                                               
D. Đảo Cô Tô

Câu 48: Yêu cầu đầu tiên cần có của đội ngũ cán bộ công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
A. Giỏi chuyên môn nghiệp vụ, hăng hái, thành thạo công việc     
B. Tuyệt đối trung thành với cách mạng                                                  
C. Thường xuyên phê bình và tự phê bình        
D. Là những người dám phụ trách, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm

Câu 49: Trong quá trình lãnh đạo xây dựng Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ cần đề phòng và khắc phục những căn bệnh nào?
A. Đặc quyền đặc lợi           			   
B. Tham ô, lãng phí, quan liêu              
C. Tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo                      
[bookmark: _Hlk49955343]D. Tất cả các đáp án

Câu 50: Truyền thông nói tới các cụm từ sau đây: “Big Data”, “Dữ liệu lớn”, “AI”, “Trí tuệ nhân tạo” là nói tới cuộc cách mạng công nghiệp nào sao đây?
A. Cách mạng công nghiệp lần thứ 01 (CMCN 1.0)
B. Cách mạng công nghiệp lần thứ 02 (CMCN 2.0)
C. Cách mạng công nghiệp lần thứ 03 (CMCN 3.0)
D. Cách mạng công nghiệp lần thứ 04 (CMCN 4.0)
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